
Công tác 

phụ trách 

đơn vị

giảng dạy

(số ngày làm 

việc tối đa 

trong tháng 

22 ngày)

Văn phòng

((số ngày làm 

việc tối đa 

trong tháng 

22 ngày)

Hoạt 

động 

ĐTN

Hoạt 

động 

công 

đoàn

1 Phan Hường  Hiệu Trưởng 22 22

2 Nguyễn Hữu Hùng Hào P.HT 22 22

3 Nguyễn Văn Hiến P.HT 22 22

4 Ngô Thị Tường Loan P.HT 22 22

5 Nguyễn Thị Thu Thanh TP VP 22 22

6 Nguyễn Thị Như Hạnh Nhân viên 22 22

7 Nguyễn Ánh Hồng Nhân viên 22 22

8 Võ Thị Phương Thảo Nhân viên 22 22

9 Trần Thị Thanh Mai Thủ Quỹ 22 22

10 Nguyễn Thị Thanh Thảo Phục vụ 0 0 không làm việc

11 Ngô Văn Tâm Bảo vệ 22 22

12 Nguyễn Văn Phú Nhân viên KT 22 22

13 Nguyễn Mạnh Cường Bảo vệ 22 22

14 Đoàn Trọng Hậu Giám thị 22 22

TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔN

stt Họ và tên Chức vụ

THỐNG KÊ CÔNG  VIỆC THỰC HIỆN VÀ SỐ NGÀY LÀM VIỆC TRONG THÁNG 9/2021

BỘ PHẬN: BAN GIÁM HIỆU, VĂN PHÒNG

Tháng 9: tính đủ ngày công 22 ngày (trừ trường hợp nghỉ ốm đau, việc riêng, phép năm, nghỉ chờ việc)

Thực hiện nhiệm vụ được phân công và

 số ngày làm việc thực tế trong tháng 9

(số ngày làm việc tối đa trong tháng 22 ngày)

Tổng số ngày 

Ngày vắng thực tế không tính 1.0

(chỉ tính buổi chính khóa và không 

có giáo viên dạy thay)



Công tác 

phụ trách 

đơn vị

giảng dạy

(số ngày làm 

việc tối đa 

trong tháng 

22 ngày)

Văn phòng

((số ngày làm 

việc tối đa 

trong tháng 

22 ngày)

Hoạt 

động 

ĐTN

Hoạt 

động 

công 

đoàn

stt Họ và tên Chức vụ

Thực hiện nhiệm vụ được phân công và

 số ngày làm việc thực tế trong tháng 9

(số ngày làm việc tối đa trong tháng 22 ngày)

Tổng số ngày 

Ngày vắng thực tế không tính 1.0

(chỉ tính buổi chính khóa và không 

có giáo viên dạy thay)

15 Nguyễn Thị Hảo Y tế 22 22

Ngô Thị Tường Loan PHAN HƯỜNG

Người Lập bảng

Quận 7, ngày     tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG


